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QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Mạng lưới Tư vấn pháp luật 
Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam

BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆT NAM
- Căn cứ Quyết định số 543/QĐ-CĐN ngày 05 tháng 4 năm 1997 của Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;
-Căn cứ Quyết định số 155/QĐ-CĐN ngày 07/4/2011 của Ban Thường vụ Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam về việc thành lập Văn phòng Tư vấn pháp luật Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam; 


- Theo đề nghị của Trưởng Ban Chính sách  - Pháp luật và Trưởng Ban Tổ chức Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, 

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Thành lập Mạng lưới Cộng tác viên Tư vấn pháp luật Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (có danh sách kèm theo). 
Điều 2. Mạng lưới Cộng tác viên Tư vấn pháp luật chịu sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, có chức năng hoạt động tư vấn pháp luật của công đoàn theo Quy chế hoạt động  của Văn phòng Tư vấn pháp luật Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam; theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ban, Văn phòng, Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, Công đoàn các đơn vị và các đồng chí có tên theo danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Các UV BTV, UBKT CĐN;

- Bản tin Website, LAN CĐN;

- Lưu VPTVPL,VT.
	(Đã ký)
Bạch Quốc Khang


DANH SÁCH MẠNG LƯỚI CỘNG TÁC VIÊN VĂN PHÒNG TVPL 

CÔNG ĐOÀN NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định Số:  295    QĐ-CĐN ngày 07 tháng 10 năm 2011)
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	BẰNG CẤP 

	1
	Trần Văn Hùng
	Tổng Công ty Chăn nuôi VN
	Cử nhân KT

	2
	Nguyễn Thị Minh Tân
	Tổng Công ty Chăn nuôi VN
	Cử nhân KT

	3
	Lê Xuân Bình
	Tổng Công ty Chăn nuôi VN
	Cử nhân KT

	4
	Phạm Văn Đoàn
	Tổng Công ty Cơ điện XD NN và Thuỷ lợi
	Cử nhân Luật

	5
	Đậu Thị Hương Giang
	Tổng Công ty Cơ điện XD NN và Thuỷ lợi
	Cử nhân Luật

	6
	Nguyễn Trọng Hoàng
	Tổng Cty  Lương thực Miền Nam
	Cử nhân Luật

	7
	Phạm Thanh Bình
	Tổng Cty  Vật tư Nông nghiệp
	Cử nhân Luật

	8
	Nguyễn Thị Hải Yến
	Tổng Cty  Mía đường II                              
	Cử nhân K Tế

	9
	Trần Minh Châu
	 Cty CP Mía đường La Ngà
	ĐH T.chính KT

	10
	Phạm Quang Tuấn
	Tổng Cty  Tư vấn XD thuỷ lợi VN 
	Cử nhân KT

	11
	Đào Ngọc Lý
	Tổng Cty Chè VN                            
	Thạc sỹ Luật

	12
	Nguyễn Duy Lâm
	Tổng Cty Chè VN                             
	Đại học

	13
	Phạm Thị Hồng
	Cty Chè Sông Cầu                         
	Đại hoc

	14
	Hà Trọng Thanh
	Cty Chè Phú Đa                            
	Đại học

	15
	Ngô Thuỳ Dung
	Tổng Cty Chè VN                         
	Cử nhân Luật

	16
	Trần Mai
	Tổng Cty  Lâm nghiệp VN
	Kỹ sư

	17
	Trần Quốc Tuấn
	Tổng Cty  Lâm nghiệp VN
	Cử nhân

	18
	Phan Thị Thanh Hằng
	Tổng Cty  Lâm nghiệp VN
	Cử nhân

	19
	Phan Văn Cường
	Tổng Cty  Lâm nghiệp VN
	Cử nhân

	20
	Nguyễn Xuân Cường
	Tổng Cty  Lâm nghiệp VN
	Cử nhân

	21
	Đường Thị Hồng Hải
	 Tổng Cty  Mía đường I           
	Đại học

	22
	Vũ Hữu Nam
	 CP Bánh kẹo Hải Châu – Tcty Mía đường I          
	Đại học

	23
	Nguyễn Văn Nguyên
	Cty CP Mía đường Trà Vinh – Tcty Mía đường I                    
	Đại học

	24
	Nguyễn Văn Khanh
	Cty CP Mía đường Nông Cống – Tcty Mía đường I          
	Đại học

	25
	Nguyễn Chiến Trường
	Cty CP MĐ Sơn Dương   – Tcty Mía đường I          
	Đại học

	26
	Nguyễn Phương Lan
	Tổng Cty  Rau quả Nông sản   
	Cử nhân Luật

	27
	Lê Văn Trường
	Tổng Cty  Rau quả Nông sản          
	Cử nhân XH học

	28
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	Tổng Cty  Rau quả Nông sản 
	Cử nhân KT

	29
	Hạ Thị Thu Hiền
	Tổng Cty  Rau quả Nông sản
	Cử nhân Luật

	30
	Nguyễn Thị Linh Chi
	Tổng Cty  Lương thực Miền Bắc    
	Cử nhân KT

	31
	Nguyễn Xuân Hiển
	Tổng Cty  Thuỷ sản Việt Nam        
	Đại học Luật

	32
	Trần Hữu Hạnh
	Tổng Cty  Thuỷ sản VN
	Cử nhân KT

	33
	Võ Thị Vũ Tuyết
	Cty CP Công nghiệp Thuỷ Sản - Tổng Cty  Thuỷ sản VN
	Đại học Luật

	34
	Võ Thị Hà
	Tổng Cty  Thuỷ sản VN
	Đại học Luật

	35
	Đỗ Thị Hồng
	Cty CP XNK Thuỷ sản Sài Gòn- Tổng Cty  Thuỷ sản VN
	Cử nhân KT

	36
	Trương Thị Quyền
	Công ty TNHH 1TV Khai thác Thuỷ lợi Dầu Tiếng – Phước Hoà
	Thạc sỹ

	37
	Lê Ngọc Huy
	Cty CP Chè Phú Bền
	Đại học

	38
	Vũ Hồng Trường
	Công ty CP Cơ khí đóng tàu thuỷ sản VN
	Cử nhân

	39
	Phan Thị Anh Trâm
	Công ty CP XNK Thuỷ sản Hà Nội
	Đại học

	40
	Nguyễn Văn Chung
	Công ty CP Tư vấn Biển Việt
	Đại hoc

	41
	Trương Đình Lai
	Công ty CP Xây dựng 47
	TC TL

	42
	Bùi Thị Minh
	Công ty CP Đồ hộp Hạ Long
	CN KT

	43
	Vũ Thị Phương Lan
	CĐ Cơ quan Bộ Nông nghiệp và PTNT
	Thạc sỹ K. thuật

	44
	Chu Thị Thu Thuỷ
	CĐ Cơ quan Bộ Nông nghiệp và PTNT
	Cử nhân KT

	45
	Dương Thị Lan Hương 
	CĐ Cơ quan Bộ Nông nghiệp và PTNT
	CN Ngoại ngữ

	46
	Phan Thị Huệ
	Vụ Pháp chế Bộ Nông nghiệp và PTNT
	Cử nhân Luật

	47
	Nguyễn Tiến Chương
	Báo kinh tế Nông thôn
	C.nhân Luật

	48
	Hoàng Duy Khôi
	Trường Cao đẳng Nghề Cơ điện Hà Nội
	Đại học

	49
	Thịnh Văn Cường
	Trường CĐN Cơ điện Xây dựng Tam Điệp
	Cử nhân Luật

	50
	Nguyễn Thị Thuỷ
	Trường Trung học Lâm nghiệp Tây Nguyên
	Kỹ sư LN

	51
	Nguyễn Thị Chúc
	Trường Cao đẳng Cơ điện và NN Nam Bộ 
	Thạc sỹ

	52
	Phạm Tùng Đông
	Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc
	Cử nhân Luật

	53
	Nguyễn Thị Vân
	Trường CĐN Công nghệ và NL Đông bắc
	Thạc sỹ Luật

	54
	Dương Văn Cường
	Trường CĐN Cơ giới Ninh Bình
	Thạc sỹ

	55
	Lê Diên Nghị
	Trường CĐ Công nghệ và kinh tế Hà Nội
	Đại học

	56
	Vũ Thị Hồng Nhung
	 Trường CĐN Thuỷ sản M.Bắc
	CN Quốc tế học

	57
	Vương Khả khanh
	Trường CĐ Thuỷ sản
	Thạc sỹ

	58
	Phạm Trung Sơn
	Viện Chăn nuôi
	Cử nhân Luật

	59
	Lê Hương Thuỷ
	Viện Nghiên cứu Hải sản
	Thạc sỹ

	60
	Phạm Thị Kim Thoa
	Viện NCNT Thuỷ sản I
	Cử nhân Luật

	61
	Đỗ Đức Dũng
	Bệnh viện Khu vực Chè Trần Phú
	Cử nhân HC

	62
	Nguyễn Quốc Tiến 
	Viện Quy hoạch Thuỷ lợi
	C.nhân Luật

	63
	Nguyễn Đình Hoè
	Viện Quy hoạch và thiết kế Nông nghiệp
	C.nhân Luật-

	64
	Phạm Vũ Hải
	Viện N.Cứu Nuôi trồng Thuỷ sản III
	Cử nhân KT

	65
	Nguyễn Đình Giang
	Ban QLĐT Thuỷ lợi 5
	Kỹ sư

	66
	Vũ Đình Thịnh 
	CĐN Nông nghiệp và PTNT Nghệ An
	Đại học

	67
	Đỗ Minh Châu
	CĐN Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long                        
	Kỹ sư

	68
	Phan Bá Nam
	CĐN Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc 
	Cử nhân

	69
	Mai Đức Hưng
	CĐN Nông nghiệp và PTNT Thanh Hoá
	ĐH Công đoàn

	70
	Nguyễn Ngọc Tuấn
	 CĐN Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang
	Cử nhân KT

	71
	Đỗ Thị Bích Thuỷ
	CĐN Nông nghiệp và PTNT Quảng Ninh                               
	Cử nhân KT


(Danh sách được bổ sung, thay thế theo đề xuất của Chủ nhiệm Văn phòng Tư vấn pháp luật Công đoàn Nông nghiệp và PTNT VIệt Nam).

